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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (4 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất. 
 

Câu 1 (0,5 điểm).Số gồm 4 đơn vị, 7 chục, 6 trăm viết là: 

A. 674 B.746 C. 764 D. 647 

Câu 2 (0,5 điểm).Giá trị của 503 –  324 lớn hơn số nào? 

A. 179  B.180 C. 178 D. 197 

Câu 3 (0,5 điểm).3hm12m = ….m. Số cần điền vào chỗ trống là: 

A. 312 B.3012 C. 3120 D. 32 

Câu 4 (0,5 điểm).Mẹ đi từ công ty về lúc 17 giờ 20 phút.Mẹ về đến nhà lúc 5 giờ 45 

phút tối. Hỏi mẹ đi từ công ty về đến nhà hết bao nhiêu phút? 

A. 15 phút  B. 20 phút C. 25 phút D. 30 phút 

Câu 5 (0,5 điểm).Trong số 807 giá trị của chữ số 8 là: 

A. 80 B. 800 C. 87 D. 8 

Câu 6 (0,5 điểm).10km … 10g . Dấu có thể điền vào chỗ trống là:  

A.> B. < C. = D. Không có dấu nào 

Câu 7 (0,5 điểm).Một cửa hàng buổi sáng bán được 12mvải, buổi chiều bán được  

6m vải. Hỏi số mét vải buổi chiều bán được bằng một phần mấy số mét vải buổi 

sáng ? 

A. 
1

9
       B. 

6

1
 C. 

2

1
  D. 

1

4
 

Câu 8 (0,5 điểm).Trong 1 phép chia có số chia là 9, số dư  là 7, thương kém số dư 1 

đơn vị. Số bị chia của phép chia đó là: 

A. 63 B. 16 C. 54 D. 61 

 



II.PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1 (2 điểm).Đặt tính rồi tính. 

813 + 389 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

705 – 268  

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

127 x 4   

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

659 : 5  

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

Bài 2 (0,5 điểm ). Điền vào chố chấm. 

 Hình bên có ...........tứ giác                                           

 

 

Bài 3 (1 điểm).Tìmx. 

a. x +  237 =  7 x 106 

………………….…………… 

………………….…………… 

…………………..………….. 

…………………..………….. 

 

 

b. x : 8 = 65  (dư 6) 

…………………………… 

…………………………… 

………………………….. 

………………………….. 

Bài 4 (2 điểm).Một cửa hàng mua 8 hộp cốc, mỗi hộp có 24 chiếc cốc. Cửa hàng đã 

dùng 165 chiếc cốc. Hỏi cửa hàng đó còn bao nhiêu chiếc cốc chưa dùng? 

Bài giải 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………………… 

Bài 5 (0,5 điểm).Một cửa hàng có 500kg cà phê muốn chia vào đủ 3 loại bao: loại 

đựng được 50kg, loại đựng được 100kg và loại đựng được 200kg. Số lượng các bao 

dùng để chia số cà phê đó là: 

……. bao loại 200kg, …… bao loại 100kg và ….. loại bao 50kg 

CMHS 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 GVCN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

A B 

C D E 


